
STT Tên thuốc Hàm lượng Đóng gói Nước SX ĐVT Đơn giá 

1 Augmentin 625g tablets Uống 500 mg + 125mg Hộp 2 vỉ x 7 viên; Viên nén bao phim Anh Viên 11,936

2 Betaloc Zok 25mg Uống Hộp 1 vỉ x 14 viên; Viên nén phóng thích kéo dài Thụy Điển Viên 4,620

3 Cordarone Uống 200 mg Hộp 2 vỉ x 15 viên; Viên nén Pháp Viên 6,750

4 Cordarone 150mg/3ml Tiêm 150mg/ 3ml Hộp 6 ống x 3ml; Dung dịch thuốc tiêm Pháp Ống 30,048

5 Nootropyl 1g/ 5ml Hộp 12 ống; Dung dịch tiêm truyền Ý Ống 10,508

6 No-spa Tiêm 40mg/ 2ml Hộp 25 ống 2ml; Dung dịch tiêm Hungary Ống 5,306

7 Plavix Uống 75mg Hộp 1 vỉ x 14 viên; viên nén bao phim Pháp Viên 20,828

8 Ventolin Xịt 100mcg/liều Tây Ban Nha Bình xịt 76,379

9 Sandostatin Tiêm 0.1mg/ ml Hộp 5 ống x 1ml; Dung dịch tiêm Thụy Sĩ Ống 241,525

10 Cephalexin 500mg Uống 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên. Viên nang cứng Việt Nam Viên 698

11 Aciclovir 200mg Uống 200mg Hộp 10 vỉ x 10 viên.Viên nén Việt Nam Viên 376

12 Amoxicilin 500mg Uống 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên.Viên nang cứng Việt Nam Viên 504

13 Coversyl 5mg Uống 5mg Hộp 1 lọ x 30 viên Pháp Viên 5,650

14 Morphin hydroclorid 10mg/ml Tiêm 10mg Hộp 5 vỉ x 5 ống; Thuốc tiêm Việt Nam ống 4,500

15 Natri clorid 0.9% 0.9% 500ml Chai 500ml dung dịch rửa vết thương Việt Nam Chai 6,990

16 Buto-Asma Xịt 100mcg * 200 liều/hộp Tây Ban Nha Hộp 59,200

17 Nikepha Tiêm 250mg/1ml Hộp 5 ống; Dung dịch tiêm Việt Nam Ống 1,200

18 Theresol Uống 5.63g Hộp 20 gói Việt Nam gói 1,785

19 Colchicin Uống 1mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Việt Nam viên 218

20 Kagasdine Uống 20mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Việt Nam viên 157

21 Spiramycin 3MIU Uống 3 M.U.I Hộp 10 vỉ x 5 viên nén bao phim Việt Nam viên 2,475

22 Phezam Uống 400mg + 25mg Hộp 6 vỉ * 10 viên. viên nang cứng Bulgaria Viên 2,800

23 SUNIROVEL 150 Uống 150mg Hộp 5 vỉ x 10 viên-Viên nén Ấn Độ Viên 1,680

24 PANFOR SR-500 Uống 500mg Hộp 5 vỉ x 20 viên-Viên nén phóng thích chậm Ấn Độ Viên 1,200

25 Comiaryl 2mg/500mg Uống 2mg+ 500mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim Việt Nam Viên 2,436

26 Vorifend Forte Uống 500mg Hộp 60 viên Việt Nam Viên 1,500

Đường 
dùng

Metoprolol succinat 23.75mg 
(tương đương với Metoprolol 
tartrate 25mg)

Tiêm 
truyền

Hộp 1 bình xịt 200 liều; Huyền dịch xịt qua bình 
định liều

Dùng 
ngoài

Hộp 1 bình xịt chứa 200 liều (10ml) + đầu xịt định 
liều



27 Acyclovir VPC 200 Uống 200mg Hộp 50 viên Việt Nam Viên 405

28 Siberizin Uống 5mg Hộp 100 viên Việt Nam Viên 345

29 Vitamin K Tiêm 5mg/1ml Hộp 10 ống x 1ml dung dịch tiêm Việt Nam Ống 3,475

30 Diazepam Injection BP 10mg Tiêm 10mg Hộp 1 vỉ x 10 ống 2ml Đức Ống 7,520

31 Ephedrine Aguettant 30mg/ml Tiêm 30mg Hộp 2 vỉ x 5 ống; Thuốc tiêm Pháp Ống 57,750

32 Danotan Tiêm 100mg Hộp 5 vỉ x 10 ống; Thuốc tiêm Korea Ống 10,500

33 ARDUAN Tiêm 4mg Hộp 25 lọ +25 ống dung môi Hungary Cặp 31,710

34 VEROSPIRON 25mg Uống 25mg Hộp 1 vỉ x 20 viên Hungary Viên 1,785

35 CAVINTON 5mg Uống 5mg Hộp 2 vỉ x 25 viên. Viên nén Hungari Viên 2,730

36 Ciprofloxacin - hameln 2mg/ml 200mg/ 100ml Hộp 10 chai. DD tiêm truyền Đức Chai 60,000

37 Vicoxib 200 Uống 200mg H/3v/10. viên nang Việt Nam viên 420

38 Doxycyclin 100 Uống 100mg H/10v/10. viên nang Việt Nam viên 279

39 Glucosamin 500mg Uống 500mg H/10v/10. viên nang Việt Nam viên 241

40 Nivalin Tiêm 2.5mg/1ml Hôp/10 ống dung dịch Bulgaria Ống 65,100

41 Aminazin 1.25% Tiêm 25mg/2ml Hộp 20 ống x 2ml Việt Nam Ống 1,250

42 Naphazolin 0.05% Nhỏ Mũi 0.05% 5ml Hộp 1 lọ 5ml Việt Nam Lọ 3,150

43 Dopegyt Uống 250mg Hộp/10 vỉ x 10 viên. viên nén bao phim Hungary Viên 1,700

44 Sevorane 250ml Anh Chai 3,578,600

45 Aldan Tablets 5mg Uống 5mg Hộp 3 vỉ x 10 viên. Viên nén Hà lan Viên 718

46 Sorbitol 5g Uống 5g Hộp 20 gói x 5g Việt Nam Gói 441

47 Daflon Uống 450mg + 50mg Hộp 4 vỉ x 15 viên. Viên nén bao phim Pháp Viên 3,259

48 Coveram 5mg/10mg Uống 5mg + 10mg Hộp 1 lọ x 30 viên Ireland Viên 6,590

49 Coveram 5mg/5mg Uống 5mg + 5mg Hộp 1 lọ x 30 viên Ireland Viên 6,590

50 Adrenalin Tiêm 1mg Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml dung dịch tiêm Việt Nam Ống 2,020

51 Amikacin Kabi 500mg Tiêm 500mg Hộp 10 lọ. bột pha tiêm Việt Nam Lọ 13,650

52 Ketoconazol 10g Hộp 1 tuýp; Thuốc mỡ Việt Nam Tube 6,690

53 Liverton 70mg Uống 70mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Việt Nam Viên 610

54 Vimotram Tiêm 1g + 500mg Hộp 10 lọ. bột pha tiêm Việt Nam Lọ 45,000

55 Hetopartat Tiêm 1g/10ml Hộp 5 ống dung dịch tiêm Việt Nam Ống 21,000

56 Merika Probiotics Uống Hộp 20 gói x 1g. Thuốc bột Việt Nam Gói 2,200

57 Clarithromycin Stada 500mg Uống 500mg Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim Việt Nam Viên 6,300

Tiêm 
truyền

Đường hô 
hấp

Hộp 1 chai 250ml; Dược chất lỏng nguyên chất dùng 
để hít

Dùng 
ngoài

100 triệu (CFU) + 500 triệu 
(CFU)



58 Dimedrol Tiêm 10mg/ml Hộp 100 ống x 1ml Dung dịch tiêm Việt Nam Ống 510

59 Quafa-Azi 250mg Uống 250mg Hộp 2 vỉ x 10 viên; viên nang cứng Việt Nam viên 1,699

60 Betamethason 30g Hộp 01 tube 30g; thuốc mỡ Việt Nam Tube 31,500

61 Fluconazol Stada 150mg Uống 150mg Hộp 1 vỉ x 1 viên nang Việt Nam Viên 12,000

62 Vinzix Uống 40mg Hộp 5 vỉ x 50 viên nén Việt Nam Viên 120

63 Lidonalin Tiêm 1.8ml Hộp 2 vỉ x 5 ống Dung dịch tiêm Việt Nam Ống 4,200

64 Metronidazol Stada 400mg Uống 400mg Hộp 2 vỉ x 7 viên nén Việt Nam Viên 486

65 Kali clorid 500mg/ 5ml Tiêm 500mg/ 5ml Hộp 5 ống 5ml. dung dịch tiêm. tiêm Việt Nam Ống 2,289

66 Lidocain 40mg/ 2ml Tiêm 40mg/ 2ml Hộp 10 ống 2ml. dung dịch tiêm Việt Nam Ống 503

67 Ecomin OD injection Tiêm 1500mcg Hộp 5 ống x 1 ml. Dung dịch tiêm thủy châm Ấn Độ Ống 25,000

68 Reumokam Tiêm 15mg Hộp 5 ống x 1ml. dung dịch tiêm Ukraine Ống 18,800

69 Aziphar 200 Uống 200mg Hộp 12gói x 5g. Thuốc bột pha hỗn dịch Việt Nam Gói 2,550

70 Ringer lactate 500ml 500ml Thùng 20 chai. dung dịch tiêm truyền Việt Nam Chai 7,035

71 DIAPHYLLIN Venosum 4.8% Tiêm 4.8%-5ml Hộp 5 ống 5ml. dung dịch tiêm Hungay Ống 10,815

72 DIGOXIN-RICHTER Uống 0.25mg Hộp 1 chai 50 viên Hungary Viên 714

73 LIDOCAIN 10%- 38g Hộp 1 chai 38g. Khí dung Hungary Lọ 123,900

74 PANANGIN Uống 140mg+158mg Hộp 1 lọ 50 viên. Viên nén bao phim Hungay Viên 1,554

75 OXYTOCIN Tiêm 5UI Hộp 100 ống 1 ml. Dung dịch tiêm Hungay Ống 3,045

76 Zosivas 10mg Uống 10mg Hộp 4 vỉ x 7 viên Slovenia Viên 1,995

77 Pamatase inj Tiêm 40mg Hộp 10 lọ. Bột pha tiêm Hàn Quốc Lọ 26,500

78 Paraiv 1000mg/100ml 1g/100ml Hộp 1 chai. DD tiêm truyền Ấn độ Chai/Túi 27,300

79 Myderison 50mg Uống 50mg Hộp 2 vỉ x 15 viên Hungary Viên 1,281

80 Calci clorid 10% Tiêm 500mg/ 5ml Hộp 10 vỉ x 5 ống. dung dịch tiêm Việt Nam ống 1,134

81 Parazacol 1000 1g/100 ml Hộp 20 chai. dung dịch. tiêm truyền Việt Nam chai 19,000

82 Pulmicort respules Khí dung 500mcg/2ml Thụy Điển Ống 13,834

83 Solu-Medrol Tiêm 40mg 1 lọ/ hộp; Bột pha tiêm. có kèm dung môi Bỉ Lọ 33,100

84 Adalat 10 Uống 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên; Viên nang mềm Đức Viên 2,253

85 Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml) Tiêm 10mg/ml 5 ống / hộp; Nhũ tương để tiêm hoặc truyền Đức Ống 51,450

86 Rocuronium Kabi 10mg/ml Tiêm 10mg/ml Hộp 10 lọ 5ml; Dung dịch tiêm Áo Lọ 72,000

87 Ventolin Nebules Khí dung 2.5mg/ 2.5ml Hộp 6 vỉ x 5 ống; Dung dịch dùng cho máy khí dung Úc Ống 4,575

88 Sergurop Uống 10mg Hộp 10 vỉ x 10 viên. Viên nang mềm Việt Nam Viên 919

Dùng 
ngoài

Tiêm 
truyền

Dùng 
ngoài

Tiêm 
truyền

Tiêm 
truyền

Hộp 4 gói x 5 ống đơn liều 2ml; Hỗn dịch khí dung 
dùng để hít



89 Hemblood Uống 115mg + 100mg + 50mcg Hộp 10 vỉ x 10 viên. Viên nén Việt Nam Viên 679

90 Kedrialb 50 20%-50ml Hộp 1 chai 50ml. Dung dịch tiêm truyền Ý Chai 658,000

91 5% 500ml Kiện 24 chai. DD tiêm truyền Philippin Chai 11,250

92 Vitamin B12 1000mcg/1ml Tiêm 1000mcg Hộp 100 ống; Dung dịch tiêm; tiêm Việt Nam Ống 499

93 Kem Zonaarme 5% 5g Hộp 1 tuýp Thuốc mỡ Việt Nam Tube 5,250

94 Insulidd 30/70 Tiêm 30/70. 400UI/ 10ml Hộp 1 lọ. Hỗn dịch tiêm Ấn Độ Lọ 87,400

95 Insulidd N Tiêm 400UI/ 10ml Hộp 1 lọ. Hỗn dịch tiêm Ấn Độ Lọ 87,400

96 NS 0.9% 500ml Kiện 28 chai. DD tiêm truyền Ấn độ Chai 11,250

97 DELTAZIME Tiêm 1g Bột pha tiêm. dung môi 3ml italia Lọ 59,220

98 Sodiun chlorid 0.9% 1000ml Kiện 12 chai. DD tiêm truyền Philippin Chai 15,000

99 Effer-Paralmax Codein 10 Uống 500mg + 10mg Hộp 5 vỉ x 4 viên Việt Nam Viên 2,050

100 Scilin M30 (30/70) Tiêm 30/70 400UI/10ml Hộp 01 lọ 10ml. Hỗn dịch tiêm Ba Lan Lọ 104,000

101 Scilin R Tiêm 400UI/10ml Hộp 01 lọ Dung dịch Thuốc tiêm Ba Lan Lọ 104,000

102 Cavinton 5mg Uống 5mg Hộp 2 vỉ x 25 viên nén Hungari viên 3,065

103 Diamicron MR Uống 30mg Pháp Viên 2,865

104 Diamicron MR 60 Uống 60mg Hộp 2 vỉ x 15 viên. Viên nén giải phóng kéo dài Pháp Viên 5,460

105 Quibay 2g/10ml Hộp 10 ống. Dung dịch tiêm Slovakia Ống 20,500

106 Procoralan 5mg Uống 5mg Hộp 4 vỉ x 14 viên. Viên nén bao phim Pháp Viên 11,101

107 Vastarel MR Uống 35mg Pháp Viên 2,706

108 Transamin tablets Uống 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Việt Nam Viên 3,800

109 Transamin Injection Tiêm 250mg/ 5ml Hộp 10 ống Việt Nam Ống 14,000

110 Aminoplasmal.BBraun 5%. 500ml Đức Chai 117,000

111 Cerebrolysin Tiêm 10ml Hộp 5 ống Úc Ống 108,670

112 Lipofundin MCT/LCT 10% E 0,1 Hộp 10 chai. nhũ dịch tiêm truyền. Chai 250ml Đức Chai 142,800

113 Adalat 10mg Uống 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên; Viên nang mềm Đức Viên 2,253

114 Adalat 10 Uống 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên Germany Viên 2,253

115 ADRENALIN Tiêm 1mg/1ml Hộp 5vỉ x 10 ống Việt Nam Ống 2,200

116 Aminoplasmal B.Braun 5% E 5% 500ml Kiện 10 chai Germany Chai 117,000

117 Dospirin Uống 81mg Hộp 6 vỉ x 10 viên Việt Nam Viên 130

Tiêm 
truyền

5% Dextrose in Water Parenteral 
Solution for Intravenous Infusion

Tiêm 
truyền

Dùng 
ngoài

Tiêm 
truyền

Tiêm 
truyền

Hộp 2 vỉ x 30 viên. Viên nén giải phóng có kiểm 
soát

Tiêm 
truyền

Hộp 2 vỉ x 30 viên. Viên nén bao phim giải phóng có 
biến đổi

Tiêm 
truyền

Hộp 10 chai. dung dịch tiêm truyền. Chai thủy tinh 
500ml

Tiêm 
truyền

Tiêm 
truyền



118 Colchicine 1mg Uống 1mg Hộp 1 vỉ x20 viên Việt Nam Viên 470

119 Dimedrol Tiêm 10mg/ml Hộp 20 ống 1ml Việt Nam Ống 530

120 Incix Uống 100mg Hộp 10 vỉ. vỉ 10 viên nang mềm Việt Nam Viên 799

121 Ridulin Dobutamine 250mg/20ml Tiêm 250mg/20ml Hộp 10 ống. dung dịch tiêm. truyền Đức Lọ 59,999

122 Dopamin 200mg 5ml Tiêm 200mg Hộp 100 ống. dung dịch tiêm Đức Ống 19,950

123 Tiêm 125mg/5ml Hộp 1 lọ. hỗn dịch tiêm Hungary Lọ 31,500

124 Naloxonum Hydrochloricum WZF Tiêm 0.4mg Hộp 10 ống. dung dịch tiêm Ba Lan Ống 39,900

125 Tetracyclin 1% Tra mắt 1% 5g Hộp 100 tub Việt Nam Tube 2,750

126 Coveram 5mg/10mg Uống 5mg + 10mg Hộp 1 lọ x30 viên Ireland Viên 6,585

127 Scilin R Tiêm 400UI/10ml Hộp 1 lọ Balan Lọ 103,000

128 Insulidd N Tiêm 400UI/ 10ml Hộp 1 lọ 10ml India Lọ 85,000

129 Ventolin Inhaler Khí dung 100mcg/liều Hộp 1 bình Spain Bình xịt 76,379

130 Nước cất tiêm Tiêm 5ml Hộp 50 ống x 5ml Dung dịch tiêm Việt Nam Ống 600

131 Diazepam Injection BP 10mg Tiêm 10mg/2ml Hộp 10 ống Germany Ống 6,930

132 Hapacol 150 Uống 150mg Hộp 24 gói Việt Nam Gói 1,365

133 Rocalcic 100 Tiêm 100UI/ 1ml H 5 ống 1ml Germany Ống 90,000

134 SUNPROLOMET 50 Uống 50mg Ấn Độ Viên 3,500

135 PANTOCID IV Tiêm 40mg Ấn độ Lọ 25,000

136 PANTOCID 20 Uống 20mg Hộp 3 vỉ x 10 viên-Viên nén bao tan trong ruột Ấn độ Viên 1,500

137 Pasafe 500 Uống 500mg+100mg Hộp 10 vỉ. 2 vỉ x 10 viên Việt Nam viên 1,750

138 Mediclovir Tra mắt 3% 5g Hộp 1 tuýp; Thuốc mỡ tra mắt Việt Nam Tube 49,350

139 Shinpoong Gentri-sone 0.64 mg+ 10mg+1mg/20 g Hộp 1 tube 20g; Kem bôi ngoài da Việt Nam Tube 21,000

140 Vitamin C Uống 100mg/5ml Hộp 4 vỉ x 5 ống 5ml. dung dịch ống uống Việt Nam ống 3,950

141 Salbules Khí dung 2.5mg/ 2.5ml Hộp 50 ống. Dung dịch khí dung Ấn Độ hộp 3,240

142 BariHD Uống 260g/550g Chai 550g hỗn dịch Việt Nam Chai 40,000

143 Klamentin 250 Uống 250mg + 31.25mg h/24 gói thuốc cốm pha hỗn dịch Việt Nam gói 3,990

144 Mannitol 500ml 20% 500ml Thùng 20 chai. dung dịch tiêm truyền Việt Nam Chai 25,200

145 Metronidazol Kabi 500mg/ 100ml Thùng 48 chai. dung dịch tiêm truyền Việt Nam Chai 8,715

Hydrocortison-Lidocain-Richter 
125mg/5ml

Hộp 5 vỉ x 10 viên-Viên nén hai lớp. bao phim 
phóng thích kéo dài

Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 10 ml dung môi Natri clorid 
0.9% -Bột đông khô pha tiêm

Dùng 
ngoài

Tiêm 
truyền
Tiêm 
truyền



146 Natriclorid 0.9% 0.9% 500ml Thùng 20 chai. dung dịch tiêm truyền Việt Nam Chai 6,825

147 Natribicarbonat 1.4% Tiêm 1.4% 500ml Thùng 12 chai. dung dịch tiêm truyền Việt Nam Chai 37,170

148 Glucose 5% 5% 500ml Thùng 20 chai. dung dịch tiêm truyền Việt Nam Chai 7,245

149 Vitamin B1 100mg/1ml Tiêm 100mg/ml Hộp 100 ống; Dung dịch tiêm Việt Nam Ống 495

150 Crondia 30MR Uống 30mg Viên 540

151 Stawin Uống 200mg Hộp 5 vỉ x 10 viên. Viên nén bao phim Việt Nam Viên 2,750

152 Human albumin Octapharma 20%-50ml Hộp 1 lọ Austria Chai 697,200

153 Oresol Uống Hộp  40 gói Việt Nam Gói 540

154 Oxytocin Tiêm 5UI Hộp 20 vi x 5 ống Hungari Ống 3,285

155 Furosemid Uống 40mg Hộp 10 vỉ x 30 viên Việt Nam Viên 144

156 Methyldopa Uống 250mg Hộp 100 viên Cyprus Viên 1,995

157 Menison Uống 16mg Hộp 30 viên Việt Nam Viên 3,045

158 Phezam Uống 400mg+25mg Hộp 60 viên Bungaria Viên 2,800

159 Procoralan Uống 5mg Hộp 56 viên France Viên 11,099

160 Tatanol Uống 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim Việt Nam viên 430

161 Gentamicin 80mg/2ml Tiêm 80mg/2ml Hộp 50 ống; Dung dịch tiêm Việt Nam Ống 968

162 Furosemide Salf Tiêm 20mg/ 2ml Hộp 5 ống. dung dịch tiêm Ý ống 4,600

163 Cyplosart 50 FC Tablets Uống 50mg Hộp 3 vỉ x 10 viên. Viên nén bao phim Cyprus Viên 2,300

164 Metazydyna Uống 20mg Hộp 2 vỉ x 30 viên. Viên nén bao phim Hà lan Viên 1,750

165 Medopiren 500mg Uống 500mg Hộp 1 vỉ x 10 viên. Viên nén bao phim Cyprus Viên 4,660

166 Renapril 5mg Uống 5mg Hộp 2 vỉ x 14 viên. Viên nén Bulgaria Viên 608

167 Trimeseptol Uống 400mg + 80mg Hộp 25 vỉ x 20 viên nén Việt Nam Viên 210

168 Stacetam 800 Uống 800mg Hộp 10 vỉ × 10 viên. viên nén bao phim Việt Nam Viên 2,500

169 Navadiab Uống 80mg Hộp 6 vỉ x 10 viên nén Ý viên 1,900

170 Hapacol 150 Uống 150mg h/24 gói thuốc bột sủi bọt Việt Nam gói 1,650

171 Zidocin DHG Uống 750000UI + 125mg v/10 h/20 viên nén bao phim Việt Nam viên 720

172 Morphin hydroclorid 10mg/ml Tiêm 10mg Hộp 5 vỉ x 5 ống Việt Nam Ống 4,200

173 Progesterone injection 25mg/ml Tiêm 25mg Hộp 10 ống Germany Ống 8,211

174 Gardenal 100mg Uống 100mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Việt Nam Viên 245

175 Fentanyl Tiêm 0.1mg/2ml Hộp 50 ống Poland Ống 10,200

Tiêm 
truyền

Tiêm 
truyền

Hộp 1 vỉ x 30 viên. hộp 2 vỉ x 30 viên. Viên nén giải 
phóng hoạt chất biến đổi

Haphar-Việt 
Nam

Tiêm 
truyền

2.7g+520nmg+580mg+300m
g



176 Heptamyl 187,8 Uống 187,8mg Hộp 2 vỉ x 10 viên Pháp Viên 3,100

177 Betamethason 30g Hộp 1 tub Việt Nam Tube 31,400

178 Adalat 10 Uống 10mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Germany Viên 2,253

179 Colchicin Uống 1mg Hộp 20 viên Việt Nam Viên 344

180 Feriweek Uống 60mg+1,5mg Hộp 12 vỉ x 5 viên Việt Nam Viên 1,000

181 Vastarel MR Uống 35mg Hộp 60 viên Pháp Viên 2,700

182 Cloramphenicol 0.4% Nhỏ mắt 0,004 Kiện 450 lọ; Dung dịch nhỏ mắt Việt Nam Lọ 2,100

183 Volulyte 6% 6% 500ml Hộp 10 túi Germany Chai 92,000

184 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván Tiêm 1500 IU Hộp 20 ống Việt Nam Ống 17,900

185 Feriweek Uống 60mg + 1,5mg Hộp 12 vỉ x 5 viên Việt Nam Viên 2,400

186 Transamin Tablets Uống 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Thailand Viên 3,850

187 Aspirin 81mg Uống 81mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Việt Nam Viên 150

188 Diaphyllin Venosum 4.8% Tiêm 4,8%-5ml Hộp 5 ống Hungary Ống 10,100

189 Trichopol 500mg/100ml Hộp 1 túi; Dung dịch tiêm truyền Ba Lan Túi 30,400

190 Salbules Khí dung 2.5mg/ 2.5ml Hộp 50 ống. Dung dịch khí dung Ấn Độ hộp 3,240

191 Rocalcic 100 Tiêm 100IU/ml Hộp 5 ống 1ml. dung dịch tiêm Đức Ống 90,000

192 Tetracyclin 1% Tra mắt 1% 5g Hộp 100 tube x 5g; Thuốc mỡ Việt Nam Tube 2,699

193 Nitromint Uống 2.6mg Hộp/3 vỉ x 10 viên Hungary Viên 1,700

194 Vinpha E Uống 400IU Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm Việt Nam Viên 500

195 Novewel 40 Uống 40mg Hộp 10 vỉ x 10 viên. Viên nang Việt Nam Viên 789

196 Vina - AD Uống 2000UI + 400UI Hộp 10 vỉ x 10 viên. Viên nang mềm Việt Nam Viên 576

197 Golddicron Uống 30mg Ý Viên 2,650

198 Dekasiam Uống 100mg Hộp 20 gói x 725mg. gói bột pelle bao tan trong ruột Việt Nam Gói 2,500

199 Chymodk Uống 4.2mg Hộp 2 vỉ x 10 viên nén phân tán Việt Nam Viên 1,200

200 Anpemux Uống 250mg Hộp 6 vỉ x 10 viên Việt Nam Viên 1,000

201 Gastro-kite Uống 0.95g+0.50g Hộp 30 gói x 2.5gam. thuốc bột pha uống Việt Nam Gói 2,200

202 Nitralmyl Uống 2.6mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nang Việt Nam Viên 1,300

203 Neostigmine 0.5mg 1ml Tiêm 0.5mg Hộp 10 ống. dung dịch tiêm Đức Ống 7,623

204 Ecomin OD Injection Tiêm 1500mcg Hộp 5 ống India ống 24,995

205 Renapril 5mg Uống 5mg Hộp 2vỉ * 14 viên Bulgaria Viên 486

206 Dolcontral 50mg/ml Tiêm 100mg Hộp 10 ống Poland Ống 14,500
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207 Eurocaljium Uống 625mg Hộp 5 vỉ x 10 viên Bangladesh Viên 1,380

208 Spiramycin 3 MIU Uống 3M UI Hộp 10vỉ x 5 viên Việt Nam Viên 2,540

209 Ciprofloxacin- hameln 2mg/ml Tiêm 200mg/100ml Hộp 10 lọ Germany Chai 68,000

210 Vamidol 480 Uống 400mg + 80mg Hộp 1 vỉ x 20 viên Việt Nam Viên 200

211 Nifedipin T20 Stada retard Uống 20mg Hộp 10 vỉ x 10 viên phóng thích chậm Việt Nam Viên 600

212 Morphin sulfas WZF 0,1% SPINAL Tiêm 2mg/2ml Hộp 10 ống Poland Ống 81,375

213 Ganusa Uống 5mg/5ml x 30ml Hộp 1 lọ 30ml Siro Pakistan Lọ 23,000

214 SEOSAFT INJ 1g Tiêm 1g Hộp 10 lọ.Bột pha tiêm Hàn Quốc Lọ 56,700

215 Menison 4mg Uống 4mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Việt Nam Viên 892

216 Lilonton Injection 1g/5ml Hộp 10 ống. Dung dịch tiêm Đài Loan Ống 6,195

217 Vintrypsine Tiêm 5000UI Việt Nam Lọ 5,019

218 Apharmarin Uống 5mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Việt Nam Viên 315

219 Mezathin Uống 500mg Hộp 12 vỉ x 05 viên nang mềm Việt Nam Viên 1,785

220 Ediwel Uống 75mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Việt Nam Viên 5,579

221 Vitamin B6 Tiêm 100mg/1ml Hộp100 ống x 1ml dung dịch tiêm  Việt Nam Ống 540

222 Atropin sulfat Tiêm 0,25mg/1ml Hộp 100 ống x 1ml dung dịch tiêm  Việt Nam Ống 460

223 Coversyl 5mg Uống 5mg Hộp 1 lọ 30 viên Pháp Viên 5,645

224 Glucose 10% 10% 500ml Thùng 20 chai. dung dịch tiêm truyền Việt Nam Chai 9,870

225 An thần Uống 0,8g, 0,8g, 0,3g, 0,1g Hộp 5 vỉ x 10 viên, viên nang cứng Việt Nam Viên 2100

226 Scilin M30 (30/70) Tiêm 30/70 400UI/10ml Hộp 01 lọ 10ml. Hỗn dịch tiêm Ba Lan Lọ 104000

227 Scilin R Tiêm 400UI/10ml Hộp 01 lọ Dung dịch Thuốc tiêm Ba Lan Lọ 104000

228 SUNIROVEL 150 Uống 150mg Hộp 5 vỉ x 10 viên-Viên nén Ấn Độ Viên 1680

229 Comiaryl 2mg/500mg Uống 2mg+ 500mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim Việt Nam Viên 2457

230 Parazacol 1000 1g/100 ml Hộp 20 chai. dung dịch. tiêm truyền Việt Nam Chai 18000

231 Moxacin Uống 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nang. Viên nang Việt Nam Viên 1449

232 Dopegyt Uống 250mg Hộp/10 vỉ x 10 viên. viên nén bao phim Hungary Viên 1710

233 Stawin Uống 200mg Hộp 5 vỉ x 10 viên. Viên nén bao phim Việt Nam Viên 2750

234 Bibiso Uống 5,25mg, 100mg, 75mg Hộp 10 vỉ x 10 viên, Viên nang mềm, Uống Việt Nam Viên 1,134

235 Boliveric Uống 2g, 1,5g, 0,16g Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng, uống Việt Nam Viên 1,300
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236 Siro ho bổ phế Uống Hộp 1 chai Việt Nam Lọ 110Ml 21,000

237 Hoạt huyết dưỡng não QN Uống 150mg, 20mg Hộp 10 vỉ x 10 viên, Viên nang cứng Việt Nam Viên 693

238 Bibiso Uống 5,25mg+100mg+75mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Việt Nam Viên 924

239 Kahagan Uống 0,1g 0,075g 0,075g Hộp 5 vỉ x20 viên Việt Nam Viên 380

240 Thuốc ho thảo dược Uống Lọ 100ml. Siro uống Việt Nam Lọ 33,000

241 An thần Uống 0,8g, 0,8g, 0,3g, 0,1g Hộp 5 vỉ x 10 viên, viên nang cứng Việt Nam Viên 2,100

242 Angut Uống 300mg v/10 h/100 viên nén; uống Việt Nam Viên 325

243 Chemacin Tiêm 500mg/2ml Hộp 5 ống 2ml Dung dịch tiêm Italy ống 37800

244 Dipsope-5 Uống 5mg Hộp 10 vỉ × 10 viên nén, uống India Viên 239

245 Atorvastatin 20mg Uống 20mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, Uống Việt Nam Viên 256

246 Azikid Uống 200mg/5ml Hộp 1 chai 11g bột pha hỗn dịch uống Việt Nam Chai 48000

247 Quafa - Azi 500mg Uống 500mg Hộp 2 vỉ x 10 Viên nang cứng; Uống Việt Nam Viên 5985

248 Fiximstad 100 Uống 100mg Hộp 01 vỉ x 10 viên nang cứng, Uống Việt Nam Viên 5400

249 Orenko Uống 200mg Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng, Uống Việt Nam Viên 1022

250 Pencefax 1g Tiêm 1g Hộp 1 lọ, Bột pha tiêm Spain Lọ 27993

251 Cefuroxime Actavis 1,5g Tiêm 1,5g Bulgaria Lọ 40900

252 Travinat 500mg Uống 500mg Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim, Uống Việt Nam Viên 2018

253 Nafloxin 200mg/100ml Hộp 1 chai dung dịch tiêm truyền Greece Chai 48500

254 Clyodas 300 Uống 300mg Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng, uống Việt Nam Viên 1764

255 Doxycylin 100 mg Uống 100mg Hộp 10 vỉ x 10 Viên nang cứng; Uống Việt Nam Viên 273

256 Enalapril Uống 5mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén tròn, uống Việt Nam Viên 77

257 Fenofibrat Uống 300mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng, uống Việt Nam Viên 518

258 Furosemidum Polpharma Tiêm 20mg/2ml Hộp 50 ống dung dịch tiêm Poland ống 4050

259 Golddicron Uống 30mg Italy Viên 2700

260 Gasterol Tiêm 100mg Hộp 10 lọ, Bột pha tiêm Việt Nam Lọ 8000

261 Kaflovo Uống 500mg Hộp 10 vỉ x 05 viên nén dài bao phim, uống Việt Nam Viên 695

110ml/ 0,79g+ 1,5g+ 1,65g+ 
0,57g+ 1,06g+ 1,46g+ 
1,65g+ 7,7g+ 1,23g+ 0,52g+ 
0,18g+ 0,19g+ 0,22g

6g, 10g, 10g, 10g, 10g, 8g, 
8g, 10g
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262 Bilodin Uống 10mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén, uống Việt Nam Viên 147

263 Mobimed 15 Uống 15mg Hộp 02 vỉ x 10 viên nén, Uống Việt Nam Viên 980

264 Dimicox Uống 7,5mg Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm, Uống Việt Nam Viên 630

265 Menison 16mg Uống 16mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén, Uống Việt Nam Viên 2940

266 Menison 4mg Uống 4mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén, Uống Việt Nam Viên 882

267 Dopegyt Uống 250mg Hộp/10 vỉ x 10 viên nén bao phim, uống Hungary Viên 1890

268 Metronidazol 250mg Uống 250mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim, uống Việt Nam Viên 168

269 Metronidazol Kabi 500mg/100ml Hộp 48 chai, dung dịch tiêm truyền Việt Nam Chai 9030

270 Nước cất ống nhựa Tiêm 5ml Hộp 50 ống x 5ml, Dung môi pha tiêm Việt Nam ống 525

271 Kagasdine Uống 20mg Việt Nam Viên 131

272 Oxytocin Tiêm 5IU/1ml Hộp 20 vỉ x 5 ống 1ml, Dung dịch tiêm Hungary ống 3255

273 Axitan 40mg Uống 40mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao tan, Uống Bulgaria Viên 2247

274 Hapacol 150 Uống 150mg h/24 gói x 1,5g thuốc bột sủi bọt; uống Việt Nam Gói 1600

275 Hapacol 250 Uống 250mg h/24 gói x 1,5g thuốc bột sủi bọt; uống Việt Nam Gói 1733

276 Paracetamol 500mg Uống 500mg Hộp 50 vỉ x 10 viên nén, uống Việt Nam Viên 92

277 Simvastatin 20mg Uống 20mg Việt Nam Viên 450

278 Verospiron 25mg Uống 25mg Hộp 1 vỉ x 20 viên nén, Uống Hungary Viên 1785
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